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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm
 tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không
 phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính[footnoteRef:1] trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau: [1:  Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính là việc cá nhân, tổ chức có thể được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả hoặc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nơi cư trú, đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức.] 

1. Phê duyệt Danh mục 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vân tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục TTHC kèm theo).
2. Phạm vi, địa điểm thực hiện: 
	Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn 1 trong 3 địa điểm sau để được hướng dẫn và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích:
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
		- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.
	3. Thời gian thực hiện thí điểm:
- Bắt đầu từ ngày 15/10/2023 đến hết ngày 31/12/2024.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các sở: Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng lại quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục đưa vào thực hiện thí điểm tại Quyết định này, đảm bảo phù hợp với phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính; hoàn thành trước ngày 30/9/2023. 
2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh căn cứ hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương cấu hình quy trình điện tử (cơ quan tiếp nhận; quy trình xử lý hồ sơ; thu và chuyển phí, lệ phí; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến; thống kê, báo cáo…); cấp tài khoản thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đảm bảo phù hợp với phương thức tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính; hoàn thành trước ngày 10/10/2023. 
- Tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan về quy trình điện tử tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. 
3. Các sở: Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm: 
- Niêm yết Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính đã được phê duyệt tại Quyết định này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự để tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.
- Định kỳ hằng quý tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính (lồng ghép với nội dung báo cáo hằng quý về công tác kiểm soát TTHC) gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định triển khai nhân rộng sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm. 
4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm của các đơn vị, tham mưu việc triển khai thực hiện chính thức sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thi











DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN
 HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số: 3205 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


	Stt
	Tên thủ tục hành chính
(Mã hồ sơ TTHC trên
Cổng DVC quốc gia)
	Địa điểm thực hiện
	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

	Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

	1
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
(2.000645.000.00.00.H56)
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa);
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện.
	Sở Công Thương

	Lĩnh vực: Quản lý bán hàng đa cấp

	2
		


Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo về bán hàng đa cấp
(2.000609.000.00.00.H56)
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa);
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện.
	Sở Công Thương

	Lĩnh vực: Người có công

	3
	Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng
(1.010828.000.00.00.H56)
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa);
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.
	Sở Lao động -  Thương binh      và Xã hội

	4
	Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú
(1.010827.000.00.00.H56)
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa);
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.
	Sở Lao động -  Thương binh     và Xã hội

	Lĩnh vực: Quảng cáo

	5
	Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn (1.004650.000.00.00.H56)
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa);
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

	6
	Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
(1.005092.000.00.00.H56)
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa);
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	Lĩnh vực: Đường bộ

	7
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, hỏng
(2.002287.000.00.00.H56)
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa);
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.
	Sở Giao thông vận tải

	8
	Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.
(1.000028.000.00.00.H56)
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa);
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.
	Sở Giao thông vận tải

	Lĩnh vực: Thủy sản

	9
	Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển
(1.004344.000.00.00.H56)
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa);
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn

	10
	Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
(1.004692.000.00.00.H56)
	- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa);
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn



